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Hình ảnh có thể là đại diện. 
Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.

Thông tin chi tiết sản phẩm

Số Phần 5CEFA2U19I7N nhà chế tạo Intel® FPGAs

Sự miêu tả IC FPGA 224 I/O 484UBGA Tình trạng Miễn phí Tình trạng / Tình trạng
RoHS

Không có chì / tuân thủ RoHS
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Voltage - Cung cấp 1.07 V ~ 1.13 V Tổng số RAM Bits 2002944

Gói thiết bị nhà cung cấp 484-UBGA (19x19) Loạt Cyclone® V E

Gói / Case 484-FBGA Vài cái tên khác 544-3284 
5CEFA2U19I7N-ND

Nhiệt độ hoạt động -40°C ~ 100°C (TJ) Số Logic Elements / Cells 25000

Số LABs / CLBs 9434 Số I / O 224

gắn Loại Surface Mount Độ nhạy độ ẩm (MSL) 3 (168 Hours)

Thời gian chuẩn của nhà sản xuất 8 Weeks Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS Lead free / RoHS Compliant

Số phần cơ sở 5CEFA2  

những sản phẩm liên quan

Thẻ liên quan

Số Phần: 5CEFA2U19I7N Nhà sản xuất / Thương hiệu:Intel® FPGAs

Mô tả Sản phẩm: IC FPGA 224 I/O 484UBGA Chuyển từ: Hong Kong

Tình trạng của RoHs: Không có chì / tuân thủ RoHS Cách vận chuyển: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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